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100 CÂU NHẬN BIẾT GIÁ TRỊ LỚN NHẤT;  

GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 

Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x
3
 – 3x+ 5 trên đoạn  0;2  là: 

A. 
 2; 4
min 0.y   B. 

 2; 4
min 3.y   C. 

 2; 4
min 5.y   D. 

 2; 4
min 7.y 

 

Lời giải 

Chọn B. 

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên [0;2] 

Ta có  2 23 3 3 1y x x     ; 
 

 

1 0;2
0

1 0;2

x
y

x

 
   

  

 

 (1) 3; (0) 5; (2) 7y y y   . Do đó 
 0;2
min (1) 3y y   

 

Câu 2. Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x
3
 – 3x

2
 – 9x + 35 trên đoạn [-4; 4] là: 

A. 
 4; 4
min ( ) 50.f x


   B. 
 4; 4
min ( ) 0.f x


  C. 
 4; 4
min ( ) 41.f x


   D. 
 4; 4
min ( ) 15.f x



 

Lời giải 

Chọn C. 

Nhận xét: Hàm số f(x)  liên tục trên  4;4   

Ta có   23 6 9f x x x    ;  
 

 

1 4;4
0

3 4;4

x
f x

x

   
   

  

 

( 4) 41; ( 1) 40; (3) 8; (4) 15f f f f       . Do đó 
 4;4

min ( ) ( 4) 41
x

f x f
 

     

Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số  f(x) = x
3
 – 8x

2
 + 16x – 9 trên đoạn [1; 3] là:    

A. 
 1; 3
max ( ) 0.f x   B. 

 1; 3

13
max ( ) .

27
f x    C. 

 1; 3
max ( ) 6.f x    D. 

 1; 3
max ( ) 5.f x 

 

Lời giải 

Chọn B. 

Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên [1;3] 

 Ta có   23 16 16f x x x    ;  
 

 

4 1;3

0 4
1;3

3

x

f x
x

 
  
  


 

4 13
(1) 0; ; (3) 6

3 27
f f f

 
    

 
. Do đó 

 1;3

4 13
max ( )

3 27x
f x f
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Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số f(x)= x
4
 – 2x

2
 + 1 trên đoạn  0;2  là:  

A. 
 0; 2
max ( ) 64.f x   B. 

 0; 2
max ( ) 1.f x    C. 

 0; 2
max ( ) 0.f x   D. 

 0; 2
max ( ) 9.f x 

 

Lời giải 

Chọn D. 

Nhận xét: Hàm số  f x  liên tục trên [0;2] 

Ta có    3 24 4 4 1f x x x x x     .  

Xét trên (0; 2) . Ta có   0 1f x x    ; Khi đó (1) 0; (0) 1; (2) 9f f f    

Do đó 
 0;2

max ( ) (2) 9f x f   

Câu 5. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= x. (x+ 2). (x+ 4). (x+ 6) + 5 trên nữa khoảng  4;   là: 

A. 
 4;
min 8.y
 

   B.
 4;
min 11.y
 

   C. 
 4;
min 17.y
 

   D. 
 4;
min 9.y
 

 
 

Lời giải 

 Chọn B. 

Nhận xét: Hàm số f(x)  liên tục trên  4;   

Ta có: 
2 2( 6 )( 6 8) 5y x x x x     . Đặt 

2 6t x x  . Khi đó 
2 8 5y t t    

Xét hàm số 
2( ) 6g x x x   với 4x    . Ta có ( ) 2 6; ( ) 0 3g x x g x x        

lim ( )
x

g x


   

 
Suy ra [ 9; )t    

Yêu cầu bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2( ) 8 5y h t t t     với [ 9; )t   . Ta có ( ) 2 8 ; ( ) 0 4h t t h t t       ; 

lim ( )
t

h t


   

Bảng biến thiên 

 –                   –4                 –3             +  

          –     0     +         

 

    

 

 – 8                                +  

                   

                    –9                   
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Vậy
 4;
min 11y
 

   

 

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

1

x
y

x





 trên đoạn [0; 3]  là: 

A. 
 0; 3
min 3.y    B. 

 0; 3

1
min .

2
y   C.

 0; 3
min 1.y    D. 

 0; 3
min 1.y 

 

Lời giải 

Chọn C. 

Nhận xét: Hàm số đã cho liên tục trên [0;3] 

Ta có 
 

2

2
0

1
y

x
  


 với  0;3x  . 

1
(0) 1; (3)

2
y y   . Do đó 

 0;3
min (0) 1
x

y y


    

 

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
9

y x
x

   trên đoạn  2;4  là:  

A.
 2; 4
min 6.y   B. 

 2; 4

13
min .

2
y   C. 

 2; 4
min 6.y    D. 

 2; 4

25
min .

4
y 

 

Lời giải 

Chọn A. 

Nhận xét: Hàm số đã cho liên tục trên [2;4] 

Ta có 
2

2 2

9 9
1

x
y

x x


    ; 

 

 

3 2;4
0

3 2;4

x
y

x

  
   

 

 

Ta có 
13 25

(2) ; (3) 6; (4)
2 4

y y y   . Do đó 
 2;4

min (3) 6
x

y y


   

 

Câu 8. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  
2 1

1

x x
f x

x

 



 trên khoảng (1;+∞) là: 

A. 
 1;
min 1.y


   B.
 1;
min 3.y


  C. 
 1;
min 5.y


  D. 
 2;

7
min .

3
y






 

Lời giải 

 –                    –9                 –4               +  

           –     0     +         

 

    

 

 14                                    +  

                   

                    –11                   
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Chọn B. 

Hàm số xác định với  1;x    

Nhận xét: Hàm số  f x  liên tục trên  1;   

Ta có  
1

1
f x x

x
 


;  

   

2

2 2

1 2
1

1 1

x x
f x

x x


   

 
;  

0
0

2

x
f x

x


   


; 

lim ( )
x

f x


  ;
1

lim ( )
x

f x


   

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên ta có: 
 1;

min ( ) (2) 3
x

f x f
 

   

 

Câu 9. Giá trị lớn nhất của hàm số 
2

2

8 7

1

x x
y

x

 



 là: 

A. max 1.y    B. max 1
x

y


 . C. max 9.
x

y


  D. max 10.y 
 

Lời giải 

Chọn C. 

Hàm số xác định với x   

Nhận xét: Hàm số  f x  liên tục trên   

Ta có 
2

2 2

8 12 8

( 1)

x x
y

x

 
 


 ; 0y    2x  ; 

1

2
x   . lim ( ) 1

x
f x


  

Bảng biến thiên 

 

 Vậy 
1

max 9 ( )
2R

y y     

 

Câu 10. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 5 4y x   trên đoạn  1;1  là: 

    1  2    

     0 +  

 

    

 

3 

  

x     2 
 

 

y   0  0   

y 
1 

 9  

 

 1 
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A.
  1;1
max 5y


  và 
 1;1
min 0.y


  B. 
 1;1
max 1y


  và 
 1;1
min 3.y


    

C.
 1;1
max 3y


  và 
 1;1
min 1.y


  D. 
 1;1
max 0y


  và 
 1;1
min 5.y


 
 

Lời giải 

Chọn C. 

Điều kiện xác định: 
5

5 4 0
4

x x    . Suy ra hàm số xác định với  1;1x    

Nhận xét: Hàm số  f x  liên tục trên đoạn  1;1   

Ta có  
2

0, 1;1
5 4

y x
x


     


. Do đó 

   1;11;1
max ( 1) 3; min (1) 1y y y y


      

 

Câu 11. Giá trị lớn nhất của hàm số 3 21
2 3 4

3
y x x x     trên đoạn [1; 5] là: 

A. 
8

3
. B. 

10

3
. C. 4 . D. 

10

3
 . 

Lời  giải 

Chọn A. 

TXĐ: D  . Ta có: 
2 4 3y x x    ; 

20 4 3 0y x x      1x   hoặc 3x  .   

Khi đó:  
8

1
3

y   ;  3 4y   ;  
8

5
3

y    giá trị lớn nhất của hàm số bằng 
8

3
  

 

Câu 12. Giá trị lớn nhất của hàm số 
1

2

x
y

x





 trên đoạn [0; 2] là: 

A. 
1

4
. B. 2. C. 

1

2
 . D. 0 

Lời giải 

Chọn A. 

TXĐ:  \ 2D   . Ta có: 
 

2

3
0;

2
y x D

x
    


. 

Khi đó:    
1 1

0 ; 2
2 4

y y      Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
1

4
 . 

 

Câu 13. Cho hàm số 
2 3

2

x
y

x





. Khẳng định nào sau đây đúng về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất 

của hàm số trên đoạn  3;4 :  
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A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

2
.   

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2. 

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 6. 

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
13

2
 và giá trị nhỏ nhất bằng 6 .   

Lời giải 

Chọn D . 

TXĐ:  \ 2D  . Ta có: 
 

 
2

2

4 3
0; 3;4

2

x x
y x

x

 
    


Hàm số đồng biến trên 

đoạn  3;4 . Vậy 
 

 
3;4

min 3 6y y   và 
 

 
3;4

13
max 4

2
y y  .  

 

Câu 14. Hàm số y= x
2
 +2x+ 1 có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;1  lần lượt là 

1 2;y y . Khi đó tích y1,.y2 bằng:  

A. 5. B. 1 . C. 4. D. 1. 

Lời giải 

Chọn C.  

TXĐ: D= R.  

2 2y x   ; ' 0 2 2 0y x    1x   0;1 . (0) 1; (1) 4y y   

 suy ra 1 2. 4y y  . 

 

Câu 15. Hàm số 3 21 5
6 1

3 2
y x x x     đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  1;3  tại 

điểm có hoành độ lần lượt là x1 ; x2. Khi đó tổng x1 + x2 bằng 

A. 2. B. 5. C. 4. D. 3 . 

Lời giải 

Chọn D. 

TXĐ: D  . Ta có: 
2 5 6y x x    ; 

20 5 6 0y x x      2x   hoặc 3x   

Khi đó:      
29 17 11

1 ; 2 ; 3
6 3 2

y y y   1 22; 1x x   1 2 3x x    

 

Câu 16. Hàm số 24y x   đạt giá trị nhỏ nhất tại x. Giá trị của x là: 

A. x= 3  B. x = 0 hoặc  x= 2 .  

C. x= 0   D. x= - 2 hoặc x= 2. 
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Lời giải 

Chọn D. 

TXĐ:  2;2D   . Ta có: 
24

x
y

x


 


; 

2
0 0

4

x
y

x


   


0x   

Khi đó:      2 0; 0 2; 2 0y y y      

  Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành độ 2x    

 

Câu 17 Hàm số    
2 2

1 3y x x     có giá trị nhỏ nhất bằng: 

A. 3 . B. 1 . C. 10 . D. 8 . 

Lời giải 

Chọn D. 

TXĐ: D  . Ta có:    
2 2 21 3 2 4 10y x x x x       .  

Ta có: 4 4y x   ; 0 1y x      

Bảng biến thiên: 

  

Từ BBT ta thấy hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 8 .  

 

Câu 18. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
ln x

y
x

  trên đoạn  1;e  bằng là: 

A. 0 . B. 1. C. 
1

e
. D. e . 

Lời giải 

Chọn A. 

TXĐ:  0;D   . Ta có: 
2

1 ln x
y

x


  ; 

2

1 ln
0 0 1 ln 0

x
y x x e

x


          

Khi đó:    
1

1 0;y y e
e

    Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 . 

 

x      

y   0   

y 
  

8 
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Câu 19. Hàm số 
2

1

2

x
y

x





 đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  3;0  lần lượt tại 

x1; x2. Khi đó x1.x2 bằng: 

A. 2 . B. 0 . C. 6 . D. 2 . 

Lời giải 

Chọn B. 

TXĐ: D  . Ta có: 
 2 2

2

2 2

x
y

x x


 

 
 ; 0 2y x      

Khi đó:      
4 11 2 3 2

3 ; 1 ; 0
11 3 2

y y y       
1

1 2

2

0
. 0

3

x
x x

x


  

 
    

 

Câu 20. Hàm số 2 21y x x    có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn  1;1  lần lượt là: 

A. 2 1; 0 . B. 2 1; 0 . C. 1; 1 . D. 1; 0 . 

Lời giải 

\Chọn B. 

TXĐ : D= R. Ta có: 
2

2
1

x
y x

x
  


.         

2 2

1
0 2 0 2 0 0

1 1

x
y x x x

x x

 
          

  
 

Khi đó:      1 2 1; 0 1; 1 2 1y y y      . 

 

Câu 21. Giá trị lớn nhất của hàm số 34
2sin sin

3
y x x   trên 0;    là: 

A. 
 0;

max 2.y


  B. 
 0;

2
max .

3
y


  C. 

 0;
max 0.y


  D.

 0;

2 2
m ax .

3
y




 
Lời  giải

 
Chọn D. 

Ta có 2 22cos 4sin .cos 2cos (1 2sin ) 2cos .cos2y x x x x x x x       

Nên 
cos 0

0 2cos .cos2 0
cos2 0

x
y x x

x






    


 

Trên (0; ) , 
3

0 ; ;
2 4 4

y x
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2 3 2 2

(0) 0; 0; ;
2 3 4 4 3

y y y y y
  


     

         
     

 

 0;

3 2 2
max

4 4 3
y y y



    
     

   
 

 

Câu 22. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 cos2 4siny x x   trên đoạn 0;
2

 
  

 là: 

A. 
0;

2

min 4 2.y
 

 
 

   B. 
0;

2

min 2 2.y
 

 
 

  C.
0;

2

min 2.y
 

 
 

  D. 
0;

2

min 0.y
 

 
 



 
Lời giải

 Chọn C. 

TXĐ: D= R. Ta có 22 2 sin 4sin 2y x x     

Đặt  sin , 0; t 0;1  
2

t x x
 

    
 

 

Khi đó, bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  

2( ) 2 2 4 2y g t t t      trên đoạn  0;1  

 g 4 2 4 4(1 2 )t t t      ;  
1

g 0 4(1 2 ) 0 (0;1)
2

t t t         

1
(0) 2; (1) 4 2; ( ) 2 2

2
g g g     

Do đó  
0;

2

min 2; 2 sinx 0,sin0 0
x

y y
 

 
 

    


 

 

Câu 23. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 5cos cos5y x x   với ;
4 4

x
  

   
  là: 

A.
;

4 4

min 4.y
  

 
 

  B. 
;

4 4

min 3 2.y
  

 
 

  C. 
;

4 4

min 3 3.y
  

 
 

  D. 
;

4 4

min 1.y
  

 
 

 

 
Lời giải

 Chọn  A . 

Ta có 5cos cos5y x x   nên 5sin 5sin5y x x     

5 2 2
0 sin 5 sin

5 2

6 3

k
x

x x k
y x x

kx x k
x
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Trên ;
4 4

  
  


, 0 0; ;

6 6
y x

  
     

 
 

(0) 4y  ; 3 3
6 6

y y
    

     
   

; 3 2
4 4

y y
    

     
   

.  

Vậy
;

4 4

min 4 (0)
x

y y
  

  
 

    

 

Câu 24. Hàm số y= sinx+ 1 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn ;
2 2

  
 
 

 bằng: 

A.2 B. 
2


. C. 0 D.1 

Lời giải 

. Chọn A. 

TXĐ: D= R. Ta có  cos ; 0 cos 0
2

y x y x x k k


          

Vì ;
2 2 2

x x
   

     
 

 hoặc 
2

x


 .   

Khi đó: 0; 2
2 2

y y
    

     
   

  giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2 . 

 

Câu 25. Hàm số y= cos2x - 3 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;  bằng: 

A.- 4 B. - 3 C.- 2 D. 0  

Lời giải 

. Chọn A. 

TXĐ : D= R. Ta có: 2sin 2y x   ;  0 sin 2 0 ;
2

k
y x x k


        

Vì  0; 0; ;
2

x x


 
 

   
 

. Do đó:  0 2; 4
2

y y
 

    
 

 min 4y    

 

Câu 26. Hàm số y= tanx + x  đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn 0;
4

 
 
 

 tại điểm có hoành độ bằng: 

A. 0 B. 
4


. C. 1

4


 . D. 1 

Lời giải 

Chọn A. 
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TXĐ: \
2

D k



 

  
 

. Ta có: 
2

1
1 0;

cos
y x D

x
        

  Hàm số đồng biến trên D    min 0y  . 

 

Câu 27. Hàm số y= sinx+ cosx  có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất lần lượt là: 

A. 2; 2 . B. 2; 2 . C. 0; 1  D. -1; 1 

Lời giải 

Chọn B. 

TXĐ : D= R. Ta có: 2 sin
4

y x
 

  
 

 

Vì 1 sin 1 2 sin 2
4 4

x x
    

           
   

  min 2;max 2y y    

 

Câu 28. Hàm số y= 3sinx- 4sin
3
x có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là: 

A. 3;-4 B. 1; 0 C. 1; -1 D. 0; -1 

Lời giải 

Chọn C. 

TXĐ : D= R.  

Ta có: 
33sin 4sin sin 3y x x x    min 1;max 1y y    . 

 

Câu 29. Hàm số y= sin
2
 + 2 có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất lần lượt bằng: 

A. 0; 2  B. 1; 3 C 1;2  D. 2; 3  

Lời giải 

Chọn D. 

TXĐ: D= R.   

Ta có: 
2 20 sin 1 2 sin 2 3x x      min 2;max 3y y   . 

 

Câu 30. Hàm số y= - 9sinx – sin3x  có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;  lần 

lượt là: 

B. 8; 0  A. 0; - 8 C. 1; -1  D. 0; -1  

Lời giải  

Chọn B. 

TXĐ: D  .  

Ta có: 
3 39cos 3cos3 9cos 12cos 9cos 12cosy x x x x x x           
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0 cos 0
2

y x x k


       . Vì:  0;
2

x x


   .  

Do đó:    0 0; 8; 0
2

y y y



 

    
 

min 8; max 0y y     

 

Câu 31. Hàm số 3sin cosy x x   có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là: 

A. 0; -1  B. 3; 0 . C. 3; 1 . D. 2;-2  

Lời giải  

Chọn D. 

TXĐ : D= R. Ta có: 3 sinx cos 2sin
6

y x x
 

    
 

 

Mà 1 sin 1 2 2 in 2
6 6

x s x
    

           
   

min 2;max 2y y     

Câu 32 .Hàm số 
2cos 2cos 1y x x    có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn  0;  lần 

lượt bằng y1 ; y2. Khi đó tích y1. y2 có giá trị bằng: 

A. 
3

4
. B. – 4  C. 

3

8
. D.  1  

Lời giải  

Chọn B. 

TXĐ: D= R 

 Ta có:  2sin cos 2sin 2sin cos 1y x x x x x        

   
s inx 0

0 2sin cos 1 0
cos 1 2

x k
y x x k Z

x x k





  
         

  
 

Vì  0; 0x x    hoặc x  .  

Khi đó:    0 2; 2y y   
1

1 2

2

2
. 4

2

y
y y

y

 
   


. 

 

Câu 33. Hàm số y= cos2x + 2sinx  có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn 0;
2

 
 
 

 lần lượt 

là y1; y2. Khi đó tích y1. y2 có giá trị bằng: 

A. 
1

4
 . B. – 1  C. 

1

4
. D. 0  

Lời giaỉ 

Chọn A 
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TXĐ: D  . Ta có:  2sin 2 2cos 2cos 2sin 1y x x x x        

 

2
cos 0

0 2cos 2sin 1 0 21
6s inx

2
5

2
6

x k

x

y x x x k

x k











 

 
         
 

  


 

Vì 
2

0;
2

6

x

x

x








 

   
   



1
2

3

6 2

y

y





  
 

  
 

     

  
1

2

3

2

1

y

y




 
 

 

Câu 34. Hàm số y= cos2x – 4sinx + 4 có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn 0;
2

 
 
 

 là: 

A. ; 0
2


. B. 5; 1  C. 5; -1  D. 9; 1 

Lời giải  

Chọn C. 

TXĐ: D= R  

Ta có:  2sin 2 4cos 4cos s inx 1y x x x         

cos 0 2
0

s inx 1
2

2

x k
x

y

x k








 

    
     



 

Vì 0;
2 2

x x
  

   
 

. Khi đó  0 5; 1
2

y y
 

   
 

. 

 

Câu 35. Hàm số y = tanx+ cotx  đạt giá trị lớn nhất trên đoạn ;
6 3

  
 
 

 tại điểm có hoành độ là: 

A. 
4


. B. 

6


. C. ;

6 3

 
. D. 

3


. 

Lời giải 

Chọn C. 

TXĐ: \
2

k
D

 
  

 
. Ta có: 

2 2

2 2 2 2 2 2

1 1 sin cos cos 2

cos sin sin .cos sin .cos

x x x
y

x x x x x x
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2 2

cos2
0 0 cos2 0

sin .cos 4 2

x k
y x x

x x

 
         . Vì ;

6 3 4
x x

   
   
 

.  

Khi đó: 
1 1

3 ; 2; 3
6 4 33 3

y y y
       

         
     

      

 

Câu 36. Hàm số y= cosx( sinx+ 1) có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;  lần lượt 

là: 

A. 1 ; -2  B. 2; - 2 C. 
3 3

4
 . D. 2; 0  

Lời giải 

Chọn C. 

TXĐ: D= R.  

Ta có:   2 2sin sin 1 cos 2sin sin 1y x x x x x          

sin 1

0 21
2sin

2

x

y x k
x




 
      
 


 hoặc 2
6

x k


   hoặc 
5

2
6

x k


   

Vì  0;
6

x x


    hoặc 
5

6
x


   

Khi đó:    
3 3 5 3 3

0 1; ; ; 1
6 4 6 4

y y y y
 


   

        
   

  

 

Câu 37. Hàm số y= sin
3
x+ cos

3
x  có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn  0;  lần lượt là 

y1; y2. Khi đó hiệu y1- y2 có giá trị bằng: 

A 4 B. 1 C. 3 D. 2 

Lời giải 

. Chọn D. 

TXĐ: D= R.  

Ta có:  2 23cos sin 3sin cos 3sin cos s inx cosy x x x x x x x       

 0 3sin cos sin cos 0 sin 2 .sin 0
4

y x x x x x x
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sin 2 0
2

sin 0
4

4

kx x

x
x k








             

0

4

2

x

x

x

x









 







 

   

 

 

0 1

2

4 2

1
2

1

y

y

y

y










 
   

 
     


 

   

1 2 1 21; 1 2y y y y        

 

Câu 38. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2( 1)xy e x x    trên đoạn [0;2] là 

A. 
 0;2
min 2 .y e   B. 

 

2

0;2
min .y e  C. 

 0;2
min 1.y    D.

 0;2
min .y e 

 
Lời giải

 
Chọn D. 

Hàm số 
2( 1)xy e x x    liên tục trên đoạn  0;2  

Ta có   2 2 2 2'( 1) ( 1) ' ( 1) .(2 1) ( 2)x x x x xy e x x e x x e x x e x e x x                

Cho 
 

 
2 2

1 0;2
0 ( 2) 0 2 0

2 0;2

x
x

y e x x x x
x

 
           

  

  

Ta có, 
2(1) ; (0) 1; (2)f e f f e     . Vậy:

 0;2
min (1)
x

y y e


     

 

Câu 39. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2( -3)xy e x  trên đoạn [-2; 2]? 

A. 
 

2

2;2
min .y e


  B.
 2;2
min 2 .y e


   C. 
 

2

2;2
min .y e


  D. 

 2;2
min 4 .y e


 
 

Lời giải
 

Chọn B.  

Hàm số 
2( 3)xy e x   liên tục trên đoạn [-2 ; 2] 

Ta có   2 2 2 2( 3) ( 3) ( 3) .2 ( 2 3)x x x x xy e x e x e x e x e x x
            

Cho 
 

 
2 2

1 2;2
0 ( 2 3) 0 2 3 0

3 2;2

x
x

y e x x x x
x

  
           

   

  

Ta có, 
2 2(1) 2 ; ( 2) ; (2)f e f e f e     . Vậy,

 2;2
min (1) 2

x
y y e

 
    

 

Câu 40. Giá trị lớn nhất của hàm số 4 3x xy e e x    trên đoạn [1 ; 2] bằng 
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A.
 

2

21;2

4
max 6.y e

e
    B. 

 1;2

4
max 3.y e

e
     

C. 
 1;2

max 6 3.y e   D. 
 1;2

max 5.y 
 

Lời giải 
 

Chọn A. 

Hàm số 4 3x xy e e x    liên tục trên đoạn  1;2   

Ta có: 4 3x xy e e    , 
4

0 4 3 0 3 0x x x

x
y e e e

e

           

 2 3 4 0 1 0 1;2x x xe e e x           

Ta có, 2

2

4 4
(1) 3; (2) 6y e y e

e e
      . Vậy: 

 

2

21;2

4
max (2) 6
x

y y e
e

      

 

Câu 41. Giá trị lớn nhất của hàm số 
2( ) . xf x x e  trên đoạn [0 ;1] bằng 

A. 
 0;1

max 1.y   B. 
  20;1

1
max ( ) .

e
f x    C. 

 0;1
max ( ) 0.f x   D.

 0;1

1
max ( ) .

2e
f x 

 
Lời  giải

 
Chọn D. 

Hàm số  
2( ) . xf x x e liên tục trên đoạn [0;1] 

Ta có: 
2( ) (1 2 )xf x e x   ; 

1
( ) 0   (0;1)

2
f x x    

 

2

1 1 1
(0) 0 ; ; (1)

2 2
f f f

e e

 
   

 
. Vậy 

 0;1

1 1
max ( )

2 2x
f x f

e

 
  

 
 

 

Câu 42. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2( ) ln(1 2 )f x x x    trên 

đoạn  2;0 . Khi đó M + m bằng  

A. 
17

ln10
4
  .  B. 

17
ln 7

4


 
. C. 

17 5
ln

4 2


28

27
. D. 

15
ln10

4
 2. 

Lời giải 

Chọn A.  

Hàm số 
2( ) ln(1 2 )f x x x    liên tục trên đoạn  2;0  

Ta có 
2 2(2 1)( 1)

( ) 2
1 2 1 2

x x
f x x

x x

  
   

 
 

Suy ra trên khoảng  2;0 :
1

( ) 0
2

f x x      
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Có 
1 1

(0) 0; ( 2) 4 ln5; ln 2
2 4

f f f
 

       
 

 

   2;02;0

1 1
max ( ) ( 2) 4 ln5; min ( ) ( ) ln 2

2 4xx
M f x f m f x f

  
           

Vậy:  
17

ln10
4

M m     

 

Câu 43. Hàm số 
1

( )
sin

f x
x

  trên đoạn 
5

;
3 6

  
 
 

 có giá trị lớn nhất là M, giá trị nhỏ nhất là m. 

Khi đó M – m bằng 

A. 
2

2
3

 . B. 1. C. 
2

1
3
 . D. – 1 . 

Lời giải 

Chọn B. 

 
2

cos
( )

sin

x
f x

x
   ,  

5
0 ;

2 3 6
f x x x

    
      

  
 

  1
2

f
 

 
 

, 
2 5

, 2
3 63

f f
    

    
   

.  

 Vậy 
5 5

; ;
3 6 3 6

( ) 2, ( ) 1.max f x min f x
      

  
   

   

 

Câu 44.Hàm số f(x) = 2sinx + sin2x  trên đoạn 
3

0;
2

 
 
 

 có giá trị lớn nhất là M, giá trị nhỏ nhất 

là m. Khi đó M.m bằng 

A. 3 3 . B. 3 3 . C. 
3 3

4
 . D. 

3 3

4
. 

Lời giải 

Chọn A. 

 
3

( ) 2cos 2cos2 4cos .cos
2 2

x x
f x x x     

 

cos 0
32

( ) 0 0;
3 2

cos 0 3
2

x
x

f x x
x x







                 

 

 
3 3 3

(0) 0, , ( ) 0, 2
3 2 2

f f f f
 


   

       
   

 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 

Vậy 
3 3

0; 0;
2 2

3 3
( ) , ( ) 2.

2
max f x min f x

    
   
   

    

 

Câu 45. Giá trị lớn nhất của hàm số 
1

cos
y

x
  trên khoảng 

3
;

2 2

  
 
 

 là: 

A. Không tồn tại. B. 1 C.  . D. – 1. 

Lời giải 

Chọn D. 

 
2

sin 3
, 0 ,

cos 2 2

x
y y x x

x

 

  

       
  

 

 Bảng biến thiên: 

 

 Vậy 
3

;
2 2

max 1y
  
 
 

   và 
3

;
2 2

min y
  
 
 

 không tồn tại. 

 

Câu 46. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

sin
y

x
  trên khoảng  0;  là: 

A. – 1. B. 1. C. 
2


. D. Không tồn tại. 

Lời giải 

. Chọn B. 

 
2

cos

sin

x
y

x


  ;   0 0;

2
y x x


      

 Bảng biến thiên: 

 

     
 

 
 

 

     0    

 

 

 

 

   

 

 

    
 

 
 

 

     0 +   

 

 

   

1 
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 Vậy 
 0;
min 1y


  và 

 0;
max y


 không tồn tại. 

 

Câu 47. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số 21y x x  . Khi đó 

M m  bằng  

A. 2. B. 1
 
. C. 0 . D.- 1 

Lời giải 

Chọn C.  

TXĐ:  1;1D   . Nhận xét: Hàm số f(x)  liên tục trên đoạn [-1; 1] 

2

2

1 2

1

x
y

x


 


 ; với 1 1x   . 2 2

0 1 2 0
2

y x x         

2 1 2 1
( 1) 0; ;

2 2 2 2
y y y

   
       

   
 

Do đó 
   1;11;1

2 1 2 1
max ; min 0

2 2 2 2
M y y m y y M m



   
            

   
  

 

Câu 48. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 23 2 5y x x     bằng 

A. min 3.y   B. min 5.y   C. min 3 5.y    D. min 0.y 
 

Lời giải
 

Chọn B. 

TXĐ: D= R.  

 Nhận xét: Hàm số f(x) liên tục trên R.  

Ta có 
2

1

2 5

x
y

x x


 

 
 ; 0 1 0 1y x x       ; lim

x
y


  , lim

x
y


   

Bảng biến thiên 

  

Do đó min (1) 5y y   

 

x      

y   0   

y 
  

5 
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Câu 49. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 22 1y x x    bằng 

A.
1

min .
2

y        B. min 0.y        C. min 1.y        D. min 2.y 
 

Lời giải
 

Chọn A. 

TXĐ: D= R. 

 Nhận xét: Hàm số f(x)  liên tục trên R  

 Ta có 
2

2
1

2 1

x
y

x
  


; 

2

2 2

0 1
0 2 1 2

2 1 4 2

x
y x x x

x x


         

 
 

lim
x

y


  , lim
x

y


   

Bảng biến thiên 

  

Vậy 
1

min
2x R

y


  khi 
1

2
x    

 

Câu 50. Giá trị lớn nhất của hàm số y= 2sin
2
x + 2sinx – 1 bằng

 
A. max 4y  . B. 

3
max

2
y


 . C. max 3.y   D. max 1.y  

 

Lời giải
 

Chọn C.  

TXĐ: D = R. Đặt sin ,  1 1t x t    . Khi đó  y = f(t) = 2t
2
 + 2t - 1 

Ta tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốy=f(t) trên đoạn [-1; 1]. Đó cũng là 

giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên R. 

Ta có:   4 2f t t   ;    
1

0 1;1
2

f t t       ; 

1 3
( 1) 1; ; (1) 3

2 2
f f f

 
       

 
 

 1;1
max ( ) (1) 3
t

f t f
 

  . Do đó max 3
x

y


  

 

x 
    

 

y   0   

y 
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Câu 51. Giá trị lớn nhất của hàm số y= 2sin
4
x + cos

2
x + 3  bằng 

A. min 5.y   B. min 3.y   C. min 4.y   D.
31

min .
8

y 
 

Lời giải
 

Chọn D. 

TXĐ:  D= R. 

 Biến đổi y= 2sin
4
x + cos

2
x + 3 =2sin

4
 x- sin

2
 x + 4    

 Đặt 
2sint x , 0 1t   

Xét hàm số  f(t)= 2t
4
 – t

2
 + 4 liên tục trên đoạn [0;1]. 

3 2( ) 8 2 2 (4 1)f t t t t t      

Trên khoảng (0;1) phương trình 
1

'( ) 0
2

f t t    

Ta có:
1 31

(0) 4; ; (1) 5
2 8

f f f
 

   
 

 

Vậy 
 0;1

31
min ( )

8t
f t


  tại 

1

2
t   

231 1
min     sin cos2 0

8 2 4 2R

k
y khi x x x

 
          

 

Câu 52.Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số  y=sin
8
x + cos

4
 2x. Khi đó  

M + m bằng  

A. 
28

27
. B. 4

 
. C. 

82

27
. D. 2. 

Lời giải 

. Chọn C.  

Do 2 1 cos2
sin

2

x
x


  nên ta có 

 
4

44 41 cos 2 1
2 cos 2 1 cos 2 cos 2

2 8

x
S y x x x

 
      

 
 

Đặt t= cos2x, 1 1t    

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 

4 41
( ) (1 )

8
S g t t t    , với 1 1t    

Ta có 3 31
( ) (1 ) 4

2
g t t t      ;    

3 3 1
0 1 8 1 2

3
g t t t t t t           

   
1 1

1 1; 1 3;
3 27

g g g
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Vậy 
1

min
27

m S  ; max 3M S   nên 
1 82

3
27 27

M m     

 

Câu 53. Gọi M là giá trị lớn nhất và m là giá trị nhỏ nhất của hàm số y= sin
20

x + cos
20

x. Khi đó 

M.m bằng  

A. 
1

512
. B. 1.

 
 C. 0. D. 

513

512
. 

Lời giải 

Chọn A.  

Nhận xét: Ta quy về hết sin
2
x 

Đặt 
2sint x  (0 1)t  . Yêu cầu bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ 

nhất của hàm số 
10 10( ) (1 )y f t t t     với [0;1]t  

9 9( ) 10 10(1 )f t t t    ;
9 9( ) 0 (1 )f t t t        

1

2
t   

1 1
(0) 1; ; (1) 1

2 512
f f f

 
   

 
.  

Vậy m=
1

min
512

y  ; max 1M y   nên 
1

.
512

M m   

 

Câu 54.Giá trị nhỏ nhất của hàm số 1y x   là:   

A. không có giá trị nhỏ nhất. B. có giá trị nhỏ nhất bằng 1.   

C. có giá trị nhỏ nhất bằng –1. D. có giá trị nhỏ nhất bằng 0. 

Lời giải 

. Chọn D.   

TXĐ:  1;D    . Ta có:  
1

0, 1;
2 1

      


y x
x

 

Bảng biến thiên:  

  

Từ BBT ta thấy: Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 tại x = - 1 

 

x      

y       

y 
  

 

 

  

 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 

Câu 55. Cho hàm số 2 1y x x   . Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.    

B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

2
; không có giá trị lớn nhất. 

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
3

2
; giá trị nhỏ nhất bằng 

1

2
. 

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
3

2
; không có giá trị nhỏ nhất. 

Lời giải 

Chọn B. 

TXĐ: D= R.   

Ta có: 
2

2 1

2 1

x
y

x x


 

 
;

2

2 1 1
0 0

22 1

x
y x

x x


     

 
  

  

Từ BBT ta thấy hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

2
 và hàm số không có giá trị lớn 

nhất. 

 

Câu 56.Hàm số 1 1y x x     có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là: 

A. 2; 1.  B. 1; 0   C. 2; 2 .  D. 2;1 

Lời giải  

Chọn C. 

TXĐ: D = [-1; 1]. 

 Ta có: 
1 1

2 1 2 1
y

x x
  

 
 

1 1
0 0 1 1 0

2 1 2 1
y x x x

x x
          

 
 

Khi đó:      1 2; 0 2; 1 2y y y     

  Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2, giá trị nhỏ nhất bằng 2  

x      

y   0   

y 
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Câu 57. Cho hàm số 1 2y x x    . Khẳng định nào sau đây sai ? 

A. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất.  

B. Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3 .  

D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x= 2. 

Lời giải   

Chọn B. 

TXĐ:  2;D   .  

Ta có:   
1 1 2 1

0; 2;
2 1 2 2 2 2 1

x x
y x

x x x x

  
       

   
 

Bảng biến thiên 

  

Từ BBT ta thấy hàm số đã cho có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

   

Câu 58. Gọi y1; y2 lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1 1

1 2
y

x x
 

 
 trên 

đoạn [3; 4]  Khi đó tích y1.y2 là bao nhiêu ? 

A. 
3

2
. B. 

5

6
.  C. 

5

4
. D. 

7

3
. 

Lời giải 

. Chọn C. 

TXĐ:   \ 1;2D  .  

Ta có: 
   

2 2

1 1
0;

1 2
y x D

x x
      

 
  

BBT: 

x       

y       

y 
  

 

 

0 
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Từ BBT ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là 
1 2

3 5
;

2 6
y y 

 1 2

5
.

4
y y  .   

 

Câu 59. Hàm số 
1 1 1

1 2
y

x x x
  

 
 đạt giá trị lớn nhất trên đoạn [-5; -3] bằng: 

A. 
13

12
 .  B. 

11

6
. C. 

47

60
 . D. 

11

6
 .  

Lời giải 

Chọn C. 

TXĐ:  \ 2; 1;0D     

Ta có:  
   

2 22

1 1 1
0;

1 2
y x D

x x x
       

 
 

BBT:  

  

Từ BBT ta thấy, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 
47

60
 .  

 

Câu 60. Cho hàm số 1y x x   . Khẳng định nào sau đây đúng: 

A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

4
 và không có giá trị lớn nhất.  

B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

4
 và giá trị lớn nhất bằng 1. 

C. Hàm số không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 

x      

y      

y 
 

 

 

 

  

x     -3 

y      

y 
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D. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm có hoành độ x= 1 và giá trị lớn nhất bằng 1. 

Lời giải 

Chọn B. 

 

TXĐ:  1;D   . Ta có:
1 2 1 1

1
2 1 2 1

x
y

x x

 
   

 
  

2 1 1 5
0 0 2 1 1

42 1

x
y x x

x

 
        


 

BBT: 

 

Từ BBT ta thấy: Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 
3

4
 và giá trị lớn nhất bằng 1.  

 

Câu 61. Hàm số 2 21 1y x x     đạt giá trị nhỏ nhất lần lượt tại hai điểm có hoành độ:  

A. 0 B. 1 . C. 2 . D.2 

Lời giải  
Chọn B . 

TXĐ: D=[-1; 1]  

Ta có: 
2 2

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1 1 . 1

x x x x
y x x

x x x x x x

    
      

      
 

2 2

0
0 0

1 1

x
y x

x x


    

  

 

Khi đó:      1 2; 0 2; 1 2y y y    . 

 

Câu 62. Hàm số y= sin
4
x+ cos

4
x  có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất lần lượt là: 

A.-2; 1  B. 0; 2 C. 
1

; 1
2

. D. 0; 1  

Lời giải 

x      

y   0   

y 
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Chọn C. 

TXĐ: D= R.  

Ta có: 4 4 2 2 21
sin cos 1 2sin cos 1 sin 2

2
y x x x x x      . 

Mà 2 21 1
0 sin 2 1 1 sin 2 1

2 2
x x       

1
min

2
y  , max 1y  . 

 

Câu 63. Hàm số y= sin
4
x- cos

4
x  có giá trị lớn nhất bằng: 

A. 0 B. 1 C. - 1 D. Không tồn tại. 

Lời giải 

Chọn B. 

TXĐ:  D = R.  

              Ta có:   4 4 2 2 2 2sin cos sin cos sin cos cos 2y x x x x x x x        

Mà 1 cos2 1 1 cos2 1x x       max 1y  . 

 

Câu 64. Hàm số 1 2sin .cosy x x   đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn 0;
2

 
 
 

 tại điểm có hoành độ 

là: 

A. 
4

x


 . B. 
6

x


 .   C. 0x   và 
2

x


 .  D. 
3

x


 . 

Lời giải 

.Chọn C. 

TXĐ: D= R 

Ta có: 1 2sin .cos 1 sin 2y x x x    ; 
cos 2

'
1 sin 2

x
y

x



 

cos2
0 0 cos2 0

4 2sin1 2

x k
y x x

x

 
        


, vì 0;

2 4
x x

  
   
 

 

Khi đó:  0 1; 2; 1
4 2

y y y
    

     
   

. 

 

Câu 65. Hàm số 
6 6sin cosy x x   có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất lần lượt là: 

A. 1; -1  B. 2; 0 C. 
1

; 1
4

 . D. 
1

1;
4

. 

Lời giải 

. Chọn D. 

TXĐ:  D= R.  
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              Ta có:    
3

6 6 2 2 2 2 2 2sin cos sin cos 3sin cos sin cosy x x x x x x x x       

        2 2 23
1 3sin cos 1 sin 2

4
x x x     

 Mà: 2 21 3
0 sin 2 1 1 sin 2 1

4 4
x x       

1
min ;max 1

4
y y    . 

 

Câu 66. Hàm số y= ( x
2
 + 2x+ 3). (x

2
 + 2x – 2) có giá trị lớn nhất là: 

A. có giá trị lớn nhất là 0 B. có giá trị lớn nhất là  - 8  

C. có giá trị lớn nhất là  2 D. không có giá trị lớn nhất. 

Lời giải 

Chọn D. 

TXĐ:  D= R.  

Đặt 
2 2 3t x x    2t  , Khi đó hàm số trở thành:   25 5y t t t t     

Ta có: 2 5y t   ;
5

0
2

y t     

Bảng biến thiên:  

  

Từ BBT, ta thấy hàm số không có giá trị lớn nhất. 

 

Câu 67. Hàm số 
2

2

2

1

x
y

x





 có giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành độ bằng: 

A. 0  B. 2 C.  3 D. – 2   

Lời giải 

Chọn D. 

TXĐ: D= R.   

 Đặt:  2 1 1t x t  
2 2 1x t   .  

Khi đó hàm số trở thành: 
3

y t
t

 
2

3
1 0y

t
      

  Hàm số luôn đồng biến với mọi 1t    min 1 2y y    . 

x      

y   0   

y 
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Câu 68. Hàm số y= ( x- 1). (x- 2). (x- 3). (x – 4) có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn 

 1;3  là: 

A. 
9

10;
4

 . B.10; 1 C. 10; - 1  D. 120; -1  

 Lời giải  
 Chọn D. 

TXĐ: D  . Ta có:        2 21 2 3 4 5 4 5 6y x x x x x x x x           

Đặt: 
2 5 4t x x  

9
10

4
t

 
   
 

 

Khi đó hàm số trở thành:   2( ) 2 2y f t t t t t     '( ) 2 2 0 1f t t t        

BBT:  

  

 

Từ BBT ta thấy: Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 120 và giá trị nhỏ nhất bằng -1.  

  

Câu 71. Hàm số 31 1y x x     có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất trên đoạn [0; 63] là: 

A.2; 12 B.1; 2  C. 0; 2  D. 1; 12 

Lời giải 

. Chọn A. 

 TXĐ:  1;D    . Đặt 6 1t x    1 2t   

Khi đó hàm số trở thành: 
3 2y t t   23 2 0; 1;2y t t t     

 

=> min y= y( 1) = 2; max y= y(2) = 12
. 

Câu 72. Hàm số 
2

sin 1

sin 3

x
y

x





 đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn ;

2 2

  
 
 

 tại điểm 

có hoành độ bằng 

A. ;
2 2

x x
 

  . B. ;
6 2

xx
 

  .  C. ;
6 2

xx
 

  .  D. 0;
2

x x


  . 

t      

   0   
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Lời  giải 

Chọn C. 

TXĐ: D = R.  

Đặt  sin ; 1 1t x t    . Khi đó hàm số trở thành:  

   

2

22 2

11 2 3
0

33 3

tt t t
y y

t lt t

   
     

   
. Do đó    

1
1 0; 1

2
y y    

  Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại 1
2

t x


    , hàm số đạt giá trị lớn nhất tại 

1

2 6
t x


    

 

Câu 73. Hàm số 2

2

1 1
y x x

x x
     có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất trên đoạn [1; 3]  là: 

A. 
112

3;
9

. B. 1;4 . C. 
112

1;
9

. D. 
112

4;
9

.  

Lời giải  

Chọn D. 

TXĐ: D= R\ {0}  

Đặt 
1

t x
x

 
10

2
3

t
 

  
 

 2 2

2

1
2x t

x
     

Khi đó hàm số trở thành: 2 10
2 2 1 0; 2;

3
y t t y t t

 
         

 
 

  Hàm số đồng biến 
10

2;
3

t
 

  
 

. 

Do đó; hàm số đã cho đạt giá trị nhỏ nhất khi t= 2 và đạt giá trị lớn nhất  tại t= 
  

 
. 

=> f(2)  = 4 và  (
  

 
)   

   

 
 

 

Câu 74. Hàm số  
2

8 4 1y x x    đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [1; 2]  lần lượt 

tại hai điểm có hoành độ x1; x2. Khi đó tích x1.x2 có giá trị bằng  

A. 1.  B. 2.  C. 15.   D. 0. 

Lời giải   

Chọn B.  

TXĐ: D= R. 

 Đặt 
4 1t x   0 15t  . 
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Khi đó hàm số trở thành:    
2 2 21 2 2 1 4 2 0; 0;15y t t t t y t t             

  Hàm số đồng biến trên đoạn [0;15].  

  Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại t= 15 x= 2, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại   
t  = 0  x= 1  

 

Câu 75. Hàm số 2 23 3 2y x x x x      giá trị nhỏ nhất lần lượt bằng: 

A.- 2   B. 0   C.  2   D. 2 . 

Lời giải   

Chọn A. 

TXĐ:    ; 2 1;D       . Đặt 2 3 2t x x    0t  . 

Khi đó hàm số trở thành: 
2 2 2 1 0; 0y t t y t t          

  Hàm số đồng biến với mọi 0t   min 0 2y y    . 

Câu 76. Hàm số 
1

x
y x

x
 


 có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0; 4] lần lượt 

là: 

A. 
8

;0
3

.  B. 
8 8

;
3 3
 .   C. 

8
0;

3
 .   D. 

24
;0

5
.   

Lời giải 

Chọn A. 

TXĐ:  0;D   . Đặt   ; 0;4 0 2t x x t     . 

Khi đó hàm số trở thành:
 

2

1
1 0

1 1

t
y t y

t t
     

 
   hàm số đồng biến 

 0;2t     
8

min 0 0; max 2
3

y y y y     .   

Câu 77. Trong số các hình chữ nhật có cùng chu vi 16 cm, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 

bằng: 

A. 64 cm
2
. B. 4 cm

2
. C. 16 cm

2
. D. 8 cm

2
. 

Lời giải 

. Chọn C. 

Cách 1: Gọi cạnh của hình chữ nhật: a, b; 0 < a, b < 8. 

Ta có: 2( ) 16 8 8a b a b b a         

Diện tích: 
2( ) (8 ) 8S a a a a a     ; ( ) 2 8S a a    ; ( ) 0 4S a a     

Bảng biến thiên: 
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Cách 2 

Áp dụng Côsi: 

2

2 16
2

a b
a b ab ab ab

 
      

 
 

Dấu “=” xảy ra  a= b= 4 

Vậy hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng 16 khi cạnh bằng 4 

 

Câu 78. Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 48 cm
2
, hình chữ nhật có chu vi nhỏ 

nhất bằng: 

A. 16 3 cm B. 4 3 cm C. 24 cm D. 8 3 cm 

 

Lời giải 

Chọn A. 

Cách 1 

Gọi cạnh của hình chữ nhật: a, b; 0 < a, b   48 

Ta có: 
48

48ab b
a

   . Chu vi: 
48

( ) 2P a a
a

 
  

 
 

2

48
( ) 2 1P a

a

 
   

 
; ( ) 0 4 3P a a     

Bảng biến thiên: 

 
Cách 2 

 Áp dụng bất đẳng thức Côsi: 2 2 48 8 3a b ab a b       

  chu vi nhỏ nhất: 2( ) 16 3a b    

 Hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất bằng 16 3  khi cạnh bằng 4 3 . 

Câu 79. Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số: y= 2sin
2
x + 2sinx – 1  là: 

 0   4  8 

    0   

 
0 

 16  

0 

 

 0     48 

    0 +  
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A. 
3

1;
2

M m


   . B. 3; 1M m   . C. 
3

3;
2

M m


  . D. 
3

; 3
2

M m  
 

Lời giải
 

Chọn C. 

Tập xác định: D  . Đặt sin , 1 1t x t    . Khi đó 
2( ) 2 2 1y f t t t     

 
1

( ) 4 2; ( ) 0 1;1
2

f t t f t t


         
1 3

; ( 1) 1; (1) 3
2 2

f f f
  

      
 

 

Vậy 
3

min , max 3.
2R R

y y


   

 

Câu 80. Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số y= 2cos2 x + 2sinx là: 

A. 
9

; 4
4

M m   . B. 4; 0M m  . C. 
9

0;
4

M m   . D. 
9

4;
4

M m  
 

Lời  giải
 

Chọn A. 

Tập xác định: D= R.  

y=2( 1- 2sin
2
x )+ 2sinx = - 4sin

2
 x +2sinx + 2  

Đặt sin , 1 1t x t    , khi đó y= f(t) = - 4t
2
 + 2t + 2 

 
1

( ) 8 2, ( ) 0 1;1
4

f t t f t t          
1 9

; ( 1) 4; (1) 0
4 4

f f f
 

      
 

 

Vậy 
9

4,
4R R

min y max y    

 

Câu 81. Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số y= sin
4
x – 4sin

2
x + 5 là: 

A. 2; - 5  B. 5; 2  C. 5; - 2 D. -2; - 5 

Lời giải 

Chọn B. 

Đặt 
2sin ,0 1t x t    

2( ) 4 5y f t t t     . 

  ( ) 2 4; ( ) 0 2 0;1f t t f t t        

(0) 5; (1) 2f f  . Vậy 2, 5min y max y   

Câu 82.  Giá trị lớn nhất M, giá trị nhỏ nhất m của hàm số 
4 2sin cos 2y x x   là: 

A. 
11

3;
4

M m   . B. 
11

; 3
4

M m   . C. 
11

3;
4

M m  . D. 
11

; 3
4

M m    . 

Lời giải 

Chọn C. 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 

4 2sin sin 3y x x   . Đặt 
2sin , 0 1t x t    

2( ) 3y f t t t      

 
1

( ) 2 1; ( ) 0 0;1
2

f t t f t t        
1 11

; (0) 3; (1) 3
2 4

f f f
 

    
 

 

Vậy 
11

, 3
4R R

min y max y   

 

Câu 83. Giá trị lớn nhất của hàm số 
3 21 1

6 3
3 2

y x x x     trên đoạn [0; 4] là: 

A. 
21

3
 . B. 2. C. 1. D. 3. 

Lời giải 

Chọn D. 

Ta có 
 

2
0

6 3
0;4

y
y x x x

x

 
      


 

      
23 21

0 3, 4 , 3
3 2

y y y       

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số 3 21 1
6 3

3 2
y x x x     trên đoạn  0;4  là 3 . 

 

Câu 84. Giá trị nhỏ nhất của hàm số   23 2 3y x x x      là: 

A. 2. B. 1. C. 0. D. 3. 

Lời giải 

Chọn C. 

Hàm số   23 2 3y x x x      có tập xác định  3;1D    

 

2

2

02 6
0

3;12 3

yx x
y x

xx x

   
    

    
 

     3 0, 1 0, 0 3 3y y y      

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số   23 2 3y x x x      là 0 

 

Câu 85.Giá trị lớn nhất của hàm số 2 4y x x     là: 

A. –2. B. 2. C. 3. D. –3. 

Lời giải 

Chọn B. 
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Hàm số 2 4y x x     có tập xác định  2;4D   

 

01 1
3

2;42 2 2 4

y
y x

xx x

 
     

  
 

      2 2, 3 2, 4 2y y y     

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số 2 4y x x     là 2 

 

Câu 86. Hàm số 218y x x    có giá trị lớn nhất bằng: 

A. 5 B. – 6                                  C.. 6             D.- 5 

Lời giải 

Chọn C. 

Hàm số 218y x x    có tập xác định 3 2;3 2D   
 

 

 
2

2

018
3

3 2;3 218

yx x
y x

xx

   
    

  

 

     3 2 3 2, 3 2 3 2, 3 6y y y       

Vậy hàm số 
218y x x    có giá trị lớn nhất bằng 6.  

Câu 87. Hàm số 2( ) 4y f x x x     có giá trị nhỏ nhất bằng:
 

A. 2 2.  B. – 2  C. 0  D. 2 

Lời giải 

 Chọn B.   
TXĐ: D= [ -2; 2]. 

 Hàm số 2( ) 4y f x x x     liên tục trên đoạn [-2; 2] 

2
1

4

x
y

x
  


 ; 0y    24 x x   

2 2

0

4

x

x x




 
  x = 2  

   2 2 ;  2  2 ;  ( 2) 2 2y y y     . Vậy 
 

 
2;2

min  y 2 2 y


     

 

Câu 88. Hàm số 
2

1
( )

1

x
y f x

x


 


 có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-1; 2] lần lượt 

bằng: 

A. 
3

; 0.
5

 B. 5; 0.      
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C. 2; 0.  D. 
1

5; .
5  

Lời giải 

Chọn C. 

TXĐ: D= R. 

 Hàm số 
2

1
( )

1

x
y f x

x


 


 liên tục trên đoạn [-1; 2]/   

Ta có: 

 
3

2

1
; 0 1

1

x
y y x

x

 
    



.  

Do      
3

1 0, 1 2, 2
5

y y y     nên 

 
 

1;2
max 1 2y y


  , 
 

 
1;2

min 1 0y y


    

 

Câu  89. Giá trị lớn nhất của hàm số 
2ln x

y
x

  trên đoạn 31;e    là : 

A. 0  B. 
3

9
.

e
 C. 

2

4
.

e
 D. 

4
.

e  

Lời giải 

.  Chọn C. 

Hàm số xác định với 31;x e     

Hàm số 
2ln x

y
x

  liên tục trên đoạn 31;e   . Ta có 
2

ln (2 ln )x x
y

x


   

 

 

3

2 3

1 1;ln 0
0

ln 2 1;

x ex
y

x x e e

  
   

   


. Khi đó 2 3

2 3

4 9
(1) 0; ( ) ; ( )y y e y e

e e
    

So sánh các giá trị trên, ta có 
3

2

2
1;

4
max ( )

e

y y e
e 

 

   

 

Câu 90. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 
22 3 3

1

x x
y

x

 



 trên đoạn [0;2] lần lượt là:                        

A. 
17

; 3
3

 B. 
17

; 5.
3

   

C. 3; -5   D. – 3; 5 

Lời giải 
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Chọn A. 

Hàm số xác định, liên tục trên đoạn [0; 2] 

Ta có 
 

2

2

2 4

1

x x
y

x


 


; 

 

 
2

0 0;2
0 2 4 0

2 0;2

x
y x x

x

  
      

  

 

17
(0) 3; (2)

3
y y   . Vậy 

   0;20;2

17
max (2) ; min (0) 3

3 xx
y y y y


     

Câu 91: Cho hàm số 
5 6

2 3

x
y

x





. Biết M là giá trị lớn nhất của hàm số trên [0; 1] , m là GTNN 

của hàm số trên [ 0; 1], khi đó giá trị của biểu thức M+ m là  

 A. 
21

5
  B. 2  C. 

11

5
  D. 

1

5
   

 

Lời giải 

Chọn A.  

Ta thấy hàm số 
5 6

2 3

x
y

x





 đơn điệu trên  0;1  nên hàm số đạt GTLN, GTNN trên  0;1  tại điểm 

đầu mút, nên ta không cần tính 'y  mà có luôn    
6 5.1 6 21

0 1
3 2.1 3 5

M m f f


     


. 

Câu 92: Cho hàm số y= 5x
5
 + 2x

3
 + 6x + 1. Tìm GTLN, GTNN của hàm số trên [-1; 2]?  

A. 189; -12                   B. 180; -12                        C. 189; 21                          D. 180; -12 

Lời giải 

Ta có y’= 25x
4
 + 6x

2
 + 6> 0  

 vậy hàm số đã cho luôn đồng biến trên R. 

Khi đó GTLN, GTNN của hàm số lần lượt là  
 

 
1;2

1 12f Min f x


      

 
   

1;2
2 189Max f x f


  . 
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Câu 93: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 3 2 1y x   trên[ 1; 5]? 

A.11                        B. 11                                C. 3 11                               D. 3 

Lời giải 

Ta có    
 

1 2

3 3

2
3

1 2
' 2 1 ' .2. 2 1 0

3 3 2 1
y x x

x

 
      
  

 với mọi 
1

2
x


 . 

Vậy trên  1;5  thì hàm số luôn đồng biến. Từ đây ta có 

 
    3

1;5
1 3Min f x f    

 
    3

1;5
5 11Max f x f    

Chọn C.  

Câu 94. Tìm giá  trị nhỏ nhất của hàm số 5 3 1y x x    trên [1; 3]? 

A.  1                              B. 3                                   C. 3                                  D. 6 

Lời giải 

Chọn  B.  

Điều kiện: 
5 3 1 0x x     

Ta có 
4 2

5 3

5 3
' 0

2 1

x x
y

x x


 

 
 với mọi x thỏa mãn điều kiện trên. 

Vậy hàm số đã cho luôn đồng biến trên  1;3 , từ đây suy ra 

 
   

 
   

1;3 1;3
1 3; 3 271Min f x f Max f x f    . 

Câu 95. Giá trị lớn nhất của  1P x x   trên tập xác định là 

A. 
1

4
                                B. 

1

2
                                         C. 1                                 D. 0 

Lời giải 

Chọn A.  

Tập xác định  0;D   . 

Ta có  
2

1 1 1
1

2 4 4
P x x x x x
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Do đó 
1 1 1

max
4 2 4D

P x x     . 

Câu 96. Giá trị nhỏ nhất của 
 

2

2

3 5

1

x x
A

x

 



 trên tập xác định là 

 A. 
1

min
12

A    B. 
13

min
5

A     

 C. 
5

min
18

A     D. 
11

min
36

A    

Lời giải 

Chọn D.  

Tập xác định: D= R\ {1} 

Ta có 
 

   

   

22

2 2 2

2 1 5 1 93 5 5 9
1

11 1 1

x x xx x
A

xx x x

     
    

  
  

Đặt 
1

1
t

x



. Lúc đó 

2

2 5 11 11
1 5 9 3

6 36 36
A t t t

 
       

 
  

Vậy 
11

min
36

A   khi 
5 1 5 13

18 1 18 5
t x

x
       


. 

Câu 97.  Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y=x
3
 – 7x

2
 + 11x – 2  trên đoạn [0; 2] 

 A.11 B. 0 C. - 2 D. 3 

 

Lời giải 

Chọn C.  

Đạo hàm   2

1

' 3 14 11 1 3 11 ; ' 0 11

3

x

y x x x x y
x


       
 


  

Do  0;2x  nên chỉ có x= 1 thỏa mãn. 

Ta có      0 2; 1 3; 2 0y y y     nên 
 

 
0;2

min 0 2m y y    . 

Câu 98.  Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 
1

y x
x

   trên  0;2  lần lượt là  

 A. 
 0;2

3
max

2
y  ; không tồn tại 

 0;2
min y   B. 

   0;20;2

3
max ;min 0

2
y y   
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 C. 
   0;20;2

3
max ;min 1

2
y y     D. 

   0;20;2

5
max ;min 0

2
y y    

Lời giải 

Chọn A.  

Ta có  2

1
' 1 0, 0;2y x

x
     . 

Ta có hàm số đồng biến và liên tục trên  0;2  

   
0

3
lim ; 2

2x
f x f


   . Do đó trên  0;2  hàm số không có giá trị nhỏ nhất, và giá trị lớn nhất 

của  f x  là 
 

   
0;2

3
max 2

2
f x f  . 

Câu 99. Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
1

2
1

y x
x

  


 trên  1;  lần lượt là  

 A. không tồn tại  B. 
 

 
1;
min 5f x


   C. 
 

 
1;
min 2f x


   D. 
 

 
1;
min 5f x


   

Lời giải 

Chọn D 

Nhận xét: Hàm số đã cho xác định trên  1; . 

   

 2

2 2

0 1;1 2
' 1 ; ' 0

21 1

xx x
y y

xx x

  
     

  
  

Bảng biến thiên: 

x    1  2     

 'f x      0 +  

 f x   
          

   5   

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất 
 

 
1;
min 5f x


  khi x= 2. 

 

Câu 100. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   6 4 29 1
3

4 4
y g x x x x      trên 

 1;1  lần lượt là 
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 A. 
 

 
 

 
1;11;1

3 1
max ;min

4 4
g x g x


   B. 

 
 

 
 

1;11;1

1 1
max ;min

2 4
g x g x


   

 C. 
 

 
 

 
1;11;1

73 1
max ;min

100 2
g x g x


    D. 

 
 

 
 

1;11;1

1 1
max ;min

3 4
g x g x


    

Lời giải 

Chọn A.  

Đặt    2 0;1 , 1;1t x t x      . 

Lúc đó   3 2 9 1
3

4 4
y f t t t t      liên tục trên [0; 1]. 

 
 

1

2
' 0

3
0;1

2

t

f t

t




  
  


  

Ta có    
1 1 3 1

0 ; ; 1
4 2 4 2

f f f
 

   
 

  

Vậy 
 

 
 

 
1;1 0;1

3
max max

4
g x f t


   khi 

1 2

2 2
t x    . 

 
 

 
 

1;1 0;1

1
min min

4
g x f t


   khi t= 0  x= 0 . 
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